
TIỂU SỬ TÓM TẮT 
CỦA NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

TỈNH NINH THUẬN NHIỆM KỲ 2021 - 2026

1. Họ và tên thường dùng				   : LÊ CÔNG BÌNH
2. Họ và tên khai sinh		  : LÊ CÔNG BÌNH 
3. Ngày, tháng, năm sinh				   : 26/10/1976	 					     4. Giới tính: Nam 
5. Quốc tịch		  : Chỉ có 01 quốc tịch là quốc tịch Việt Nam và không trong thời gian thực hiện thủ tục  
		    xin gia nhập quốc tịch quốc gia khác 
6. Nơi đăng ký khai sinh		  : Thị trấn Phước Dân, huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận 
7. Quê quán		  : Thị trấn Phước Dân, huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận
8. Nơi đăng ký thường trú		  : Khu phố 4, phường Kinh Dinh, thành phố Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận
Nơi ở hiện nay		  : Số 40/4 đường Nguyễn Trãi, phường Kinh Dinh, thành phố Phan Rang - Tháp Chàm, 
	  	   tỉnh Ninh Thuận
9. Số Chứng minh nhân dân			   : 264090167						     Ngày cấp: 16/4/2019			    
Cơ quan cấp		  : Công an tỉnh Ninh Thuận
10. Dân tộc		  : Kinh							      11. Tôn giáo: Không
12. Trình độ:
- Giáo dục phổ thông		  : 12/12 phổ thông
- Chuyên môn, nghiệp vụ				   : Đại học chuyên ngành Kế toán - Kiểm toán
- Học vị		  : Không 						      Học hàm: Không
- Lý luận chính trị		  : Cao cấp
- Ngoại ngữ		  : Anh trình độ B
13. Nghề nghiệp hiện nay		  : Công chức
14. Chức vụ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị đang công tác: Phó Giám đốc Sở
15. Nơi công tác		  : Sở Tài chính tỉnh Ninh Thuận
16. Ngày vào Đảng		  : 30/6/2004
- Ngày chính thức		  : 30/6/2005						      Số thẻ đảng viên: 46.007.399
- Chức vụ trong Đảng		  : Phó Bí thư Đảng ủy kiêm Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy 
17. Tham gia làm thành viên của các tổ chức đoàn thể: 
- Tên tổ chức đoàn thể		  : Công đoàn cơ sở Sở Tài chính
- Chức vụ trong từng tổ chức đoàn thể		 : Chủ tịch Công đoàn
18. Tình trạng sức khỏe		  : Tốt
19. Các hình thức khen thưởng nhà nước đã được trao tặng: Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Tài chính năm 2004, 2020;  Bằng khen của  
							         Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận năm 2015
20. Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng (Đảng, chính quyền, đoàn thể): Không bị kỷ luật, không có án tích
21. Là đại biểu Quốc hội khóa		  : Không
22. Là đại biểu Hội đồng nhân dân		  : Không

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

Từ 4/1998 đến 12/1998 - Chuyên viên Phòng Quản lý Công sản, Sở Tài chính tỉnh Ninh Thuận
Từ 01/1999 đến 9/2004 - Cán sự Phòng Quản lý Công sản, Sở Tài chính tỉnh Ninh Thuận
Từ 10/2004 đến 8/2009 - Chuyên viên Phòng Quản lý Giá-Công sản, Sở Tài chính tỉnh Ninh Thuận
Từ 9/2009 đến 5/2010 - Chuyên viên Phòng Quản lý đất đai, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Ninh Thuận
Từ 6/2010 đến 10/2011 - Chuyên viên Phòng Quản lý ngân sách, Sở Tài chính tỉnh Ninh Thuận
Từ 11/2011 đến 7/2016 - Phó Trưởng phòng Quản lý ngân sách, Sở Tài chính tỉnh Ninh Thuận
Từ 8/2016 đến 7/2018 - Phó Trưởng phòng phụ trách Phòng Tài chính Hành chính sự nghiệp, Sở Tài chính tỉnh Ninh Thuận; 

Phó Chủ tịch Công đoàn cơ sở, Phó Bí thư chi bộ Quản lý ngân sách (từ 7/2017)
Từ 8/2018 đến 8/2019 - Phó Trưởng phòng Quản lý ngân sách, Sở Tài chính tỉnh Ninh Thuận; Chủ tịch Công đoàn cơ sở 

(từ 11/2018)
Từ 9/2019 đến nay - Phó Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Ninh Thuận; Phó Bí thư Đảng ủy kiêm Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm 

tra Đảng ủy Sở Tài chính tỉnh Ninh Thuận (từ 6/2020)



TIỂU SỬ TÓM TẮT 
CỦA NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

TỈNH NINH THUẬN NHIỆM KỲ 2021 - 2026

1. Họ và tên thường dùng		  : LÊ MINH CHÂU
2. Họ và tên khai sinh		  : LÊ MINH CHÂU
3. Ngày, tháng, năm sinh		  : 25/01/1985						     4. Giới tính: Nam
5. Quốc tịch		  : Chỉ có 01 quốc tịch là quốc tịch Việt Nam và không trong thời gian thực hiện thủ tục  
		    xin gia nhập quốc tịch quốc gia khác 
6. Nơi đăng ký khai sinh		  : Thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định
7. Quê quán		  : Thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định
8. Nơi đăng ký thường trú		  : Thôn Vạn Phước, xã Phước Thuận, huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận
Nơi ở hiện nay		  : Thôn Vạn Phước, xã Phước Thuận, huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận
9. Số Chứng minh nhân dân		  : 264254712						     Ngày cấp: 06/7/2010
Cơ quan cấp		  : Công an tỉnh Ninh Thuận
10. Dân tộc		  : Kinh							      11. Tôn giáo: Không  
12. Trình độ:
- Giáo dục phổ thông		  : 12/12 phổ thông
- Chuyên môn, nghiệp vụ		  : Đại học chuyên ngành Quản trị kinh doanh
- Học vị		  : Không						      Học hàm: Không
- Lý luận chính trị		  : Sơ cấp
- Ngoại ngữ		  : Anh trình độ B
13. Nghề nghiệp hiện nay		  : Công chức
14. Chức vụ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị đang công tác: Chuyên viên
15. Nơi công tác		  : Văn phòng Cấp ủy và Chính quyền huyện Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận
16. Ngày vào Đảng		  : 22/12/2016
- Ngày chính thức		  : 22/12/2017						     Số thẻ đảng viên: 46.017270
- Chức vụ trong Đảng		  : Đảng viên
17. Tham gia làm thành viên của các tổ chức đoàn thể: 
- Tên tổ chức đoàn thể		  : Công đoàn khối Huyện ủy Thuận Nam
- Chức vụ trong từng tổ chức đoàn thể		  : Đoàn viên
18. Tình trạng sức khỏe		  : Tốt
19. Các hình thức khen thưởng nhà nước đã được trao tặng: Không
20. Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng (Đảng, chính quyền, đoàn thể): Không bị kỷ luật, không có án tích
21. Là đại biểu Quốc hội khóa		  : Không
22. Là đại biểu Hội đồng nhân dân		  : Không

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

Từ 4/2010 đến 5/2011 - Nhân viên kinh doanh tại Công ty Hoàng Thiên Phong, thành phố Hồ Chí Minh
Từ 7/2011 đến 8/2018 - Chuyên viên Phòng Tài chính-Kế hoạch huyện Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận
Từ 8/2018 đến nay - Chuyên viên Văn phòng Cấp ủy và Chính quyền huyện Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận



TIỂU SỬ TÓM TẮT 
CỦA NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

TỈNH NINH THUẬN NHIỆM KỲ 2021 - 2026

1. Họ và tên thường dùng				    : CHÂU THANH HẢI
2. Họ và tên khai sinh	 : CHÂU THANH HẢI
3. Ngày, tháng, năm sinh	 : 02/9/1979						     4. Giới tính: Nam
5. Quốc tịch	 : Chỉ có một quốc tịch là quốc tịch Việt Nam và không trong thời gian thực hiện thủ tục  
	   xin gia nhập quốc tịch quốc gia khác 
6. Nơi đăng ký khai sinh	 : Xã Vĩnh Hải, huyện Ninh Hải, tỉnh Ninh Thuận
7. Quê quán	 : Xã Vĩnh Hải, huyện Ninh Hải, tỉnh Ninh Thuận
8. Nơi đăng ký thường trú	 : Số 146, đường 21/8, khu phố 10, phường Phước Mỹ, thành phố Phan Rang- 
	   Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận
Nơi ở hiện nay	 : Số 146, đường 21/8, khu phố 10, phường Phước Mỹ, thành phố Phan Rang- 
	   Tháp Chàm,  tỉnh Ninh Thuận
9. Số Chứng minh nhân dân	 : 264100792		  Ngày cấp: 09/02/2012
Cơ quan cấp	 : Công an tỉnh Ninh Thuận
10. Dân tộc	 : Kinh                        		  11. Tôn giáo: Không
12. Trình độ:
- Giáo dục phổ thông	 : 12/12 phổ thông 
- Chuyên môn, nghiệp vụ	 : Đại học chuyên ngành Xây dựng cầu đường; Đại học chuyên ngành Thủy lợi; 
	   Đại học chuyên ngành Tiếng Anh
- Học vị	 : Thạc sĩ chuyên ngành Chính trị học		  Học hàm: Không
- Lý luận chính trị	 : Cao cấp
- Ngoại ngữ	 : Đại học Tiếng Anh
13. Nghề nghiệp hiện nay	 : Cán bộ 
14. Chức vụ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị đang công tác: Bí thư huyện ủy
15. Nơi công tác	 : Huyện ủy Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận
16. Ngày vào Đảng	 : 15/01/2001
- Ngày chính thức	 : 15/01/2002		  Số thẻ đảng viên: 46.001323
- Chức vụ trong Đảng	 : Tỉnh ủy viên, Bí thư huyện ủy
17. Tham gia làm thành viên của các tổ chức đoàn thể: 
- Tên tổ chức đoàn thể	 : Công đoàn Khối huyện ủy Thuận Nam
- Chức vụ trong từng tổ chức đoàn thể	 : Đoàn viên Công đoàn cơ sở
18. Tình trạng sức khỏe	 : Tốt
19. Các hình thức khen thưởng nhà nước đã được trao tặng: Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ năm 2016; Bằng khen của Chủ tịch   
	   Ủy ban nhân dân tỉnh 2018, 2020
20. Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng (Đảng, chính quyền, đoàn thể): Không bị kỷ luật, không có án tích
21. Là đại biểu Quốc hội khóa	 : Không 
22. Là đại biểu Hội đồng nhân dân	 : Tỉnh Ninh Thuận nhiệm kỳ 2011-2016, nhiệm kỳ 2016-2021

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC
Từ 9/1997 đến 8/1999 - Công nhân Công ty Công trình giao thông Ninh Thuận; Ủy viên Ban Chấp hành Đoàn phường Phước Mỹ, 

Bí thư Chi đoàn khu phố 5
Từ 9/1999 đến 02/2003 - Cán bộ kỹ thuật Công ty Quản lý khai thác công trình Thủy lợi Ninh Thuận; Ủy viên Ban Thường vụ Đoàn 

phường Phước Mỹ; Bí thư Chi đoàn khu phố 5
Từ 3/2003 đến 8/2008 - Phó Bí thư Chi đoàn, Chuyên viên Phòng Xây dựng cơ bản thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận
Từ 9/2008 đến 8/2009 - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh đoàn; Bí thư Chi đoàn, Phó Trưởng phòng Xây dựng cơ bản thuộc Văn 

phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận 
Từ 9/2009 đến 10/2010 - Ủy viên Ủy ban Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam (tháng 5/2010); Ủy viên Ban Chấp hành 

Trung ương Đoàn; Bí thư Chi bộ, Phó Bí thư Tỉnh đoàn Ninh Thuận
Từ 10/2010 đến 4/2015 - Tỉnh ủy viên, Ủy viên Ủy ban Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam; Ủy viên Ban Chấp hành 

Trung ương Đoàn; Bí thư Tỉnh Đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên tỉnh Ninh Thuận; đại biểu Hội 
đồng nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2011-2016

Từ 5/2015 đến 5/2019 - Tỉnh ủy viên; Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Ninh Thuận; đại biểu Hội 
đồng nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021

Từ 5/2019 đến nay - Tỉnh ủy viên; Bí thư huyện ủy Thuận Nam



TIỂU SỬ TÓM TẮT 
CỦA NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

TỈNH NINH THUẬN NHIỆM KỲ 2021 - 2026

1. Họ và tên thường dùng	 : PHAN THỊ NGÂN HẠNH
2. Họ và tên khai sinh	 : PHAN THỊ NGÂN HẠNH
3. Ngày, tháng, năm sinh	 : 01/9/1979 						     4. Giới tính: Nữ
5. Quốc tịch	 : Chỉ có 01 quốc tịch là quốc tịch Việt Nam và không trong thời gian thực hiện thủ tục  
	   xin gia nhập quốc tịch quốc gia khác 
6. Nơi đăng ký khai sinh	 : Xã Đức Lạc, huyện Đức Thọ, tỉnh Nghệ Tĩnh 
7. Quê quán	 : Xã Đức Lạc, huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh
8. Nơi đăng ký thường trú	 : Phường Thanh Sơn, thành phố Phan Rang-Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận
Nơi ở hiện nay	 : Số 47 đường Trần Phú, khu phố 4, phường Thanh Sơn, thành phố Phan Rang - Tháp Chàm,   
	   tỉnh Ninh Thuận	
9. Số Chứng minh nhân dân	 : 264333693					     Ngày cấp: 16/4/2018			 
Cơ quan cấp	 : Công an tỉnh Ninh Thuận
10. Dân tộc	 : Kinh		  11. Tôn giáo: Không 
12. Trình độ					   
- Giáo dục phổ thông	 : 12/12 phổ thông 
- Chuyên môn, nghiệp vụ	 : Đại học chuyên ngành Xây dựng Đảng và Chính quyền nhà nước
- Học vị	 : Thạc sĩ chuyên ngành Quản lý kinh tế 	 Học hàm: Không
- Lý luận chính trị	 : Cao cấp
- Ngoại ngữ	 : Anh khung B1 Châu Âu
13. Nghề nghiệp hiện nay	 : Cán bộ
14. Chức vụ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị đang công tác: Chủ tịch 
15. Nơi công tác	 : Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Ninh Thuận
16. Ngày vào Đảng	 : 22/11/2002
- Ngày chính thức	 : 22/11/2003					     Số thẻ đảng viên: 46.001029
- Chức vụ trong Đảng	 : Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng đoàn, Bí thư chi bộ
17. Tham gia làm thành viên của các tổ chức đoàn thể: Không
18. Tình trạng sức khỏe	 : Tốt
19. Các hình thức khen thưởng nhà nước đã được trao tặng: Bằng khen Ủy ban nhân dân tỉnh năm 2010, 2012, 2017
20. Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng (Đảng, chính quyền, đoàn thể): Không bị kỷ luật, không có án tích 
21. Là đại biểu Quốc hội khóa 	 : Không
22. Là đại biểu Hội đồng nhân dân 	 : Không

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

Từ 9/1999 đến 12/2000 - Nhân viên hợp đồng tại Đảng ủy Khối Dân Chính Đảng
Từ 01/2001 đến 9/2002 - Cán sự Đảng ủy Khối Dân Chính Đảng
Từ 9/2002 đến 12/2004 - Ủy viên Ban Thường vụ Đoàn Khối Dân Chính Đảng
Từ 01/2005 đến 01/2006 - Phó Bí thư Đoàn Khối Dân Chính Đảng
Từ 02/2006 đến 9/2006 - Bí thư Đoàn Khối Dân Chính Đảng
Từ 10/2006 đến 12/2016 - Ủy viên Ban Thường vụ Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, Trưởng Ban Tổ chức Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh; 

Ủy viên Đảng đoàn Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh (từ 11/2009)
Từ 12/2016 đến 10/2020 - Ủy viên Đảng đoàn, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh; Phó Bí thư Chi bộ Hội Liên hiệp Phụ nữ 

tỉnh (từ 4/2017)
Từ 10/2020 đến 11/2020 - Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh phụ trách điều hành hoạt động Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh
Từ 11/2020 đến nay - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Ninh Thuận nhiệm kỳ 2020-2025; Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch 

Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh (từ 12/2020); Ủy viên Ban Chấp hành Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (từ 
01/2021); Bí thư Chi bộ Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh (từ 3/2021)



TIỂU SỬ TÓM TẮT 
CỦA NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

TỈNH NINH THUẬN NHIỆM KỲ 2021 - 2026

1. Họ và tên thường dùng			  : NGUYỄN THẾ HÙNG 
2. Họ và tên khai sinh			   : NGUYỄN THẾ HÙNG
3. Ngày, tháng, năm sinh			  : 05/11/1969 					      4. Giới tính: Nam 
5. Quốc tịch					    : Chỉ có 01 quốc tịch là quốc tịch Việt Nam và không trong thời gian thực hiện thủ tục xin 

  gia nhập quốc tịch quốc gia khác
6. Nơi đăng ký khai sinh			   : Quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội 
7. Quê quán					    : Xã Hải Hưng, huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị
8. Nơi đăng ký thường trú		  : Lô I, nhà 6 Tập thể Sở Giáo dục, khu 7.2ha phường Vĩnh Phúc, quận Ba Đình, Hà Nội
Nơi ở hiện nay				    : Nhà Công vụ Công an tỉnh Ninh Thuận, số 25 đường Hàm Nghi, tổ dân phố 3, khu phố 5,  
						        phường Phước Mỹ, thành phố Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận
9. Số Chứng minh Công an nhân dân	 : 002-181 						      Ngày cấp: 10/6/2020	
Cơ quan cấp					    : Bộ Công an
10. Dân tộc					     : Kinh 						      11. Tôn giáo: Không
12. Trình độ:
- Giáo dục phổ thông			   : 12/12 phổ thông
- Chuyên môn, nghiệp vụ			  : Đại học chuyên ngành Trinh sát An ninh; Đại học chuyên ngành Anh văn; 

  Đại học chuyên ngành Quản trị kinh doanh quốc tế
- Học vị					     : Tiến sĩ chuyên ngành Tội phạm học và phòng ngừa tội phạm 		  Học hàm: Không
- Lý luận chính trị				    : Cao cấp
- Ngoại ngữ					    : Đại học Anh văn
13. Nghề nghiệp hiện nay	 	 : Công an nhân dân
14. Chức vụ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị đang công tác: Đại tá, Giám đốc Công an tỉnh Ninh Thuận
15. Nơi công tác				    : Công an tỉnh Ninh Thuận
16. Ngày vào Đảng			   : 19/5/1999
- Ngày chính thức				    : 19/5/2000 						     Số thẻ đảng viên: 85.006.249
- Chức vụ trong Đảng			   : Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy Ninh Thuận; Bí thư Đảng ủy Công an tỉnh Ninh Thuận
17. Tham gia làm thành viên của các tổ chức đoàn thể:
- Tên tổ chức đoàn thể			   : Công đoàn
- Chức vụ trong từng tổ chức đoàn thể	: Đoàn viên
18. Tình trạng sức khỏe			   : Tốt
19. Các hình thức khen thưởng nhà nước đã được trao tặng: Huy chương Vì An ninh Tổ quốc năm 2013; Các Kỷ niệm chương: Vì  
						        hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc năm 2009, Vì sự nghiệp lao động thương binh xã hội  
						        năm 2017, Vì thế hệ trẻ năm 2019, Vì sự nghiệp khuyến học năm 2020, Vì sự nghiệp nội  
						        chính Đảng năm 2020, Vì sự phát triển Phụ nữ Việt Nam năm 2020
20. Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng (Đảng, chính quyền, đoàn thể): Không bị kỷ luật, không có án tích
21. Là đại biểu Quốc hội khóa		  : Không 
22. Là đại biểu Hội đồng nhân dân	 : Không 

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

Từ 10/1986 đến 10/1991 - Học viên Đại học An ninh nhân dân Hà Nội
Từ 11/1991 đến 02/1993 - Chờ chuyển vùng công tác; Thiếu úy (từ 11/1992)
Từ 3/1993 đến 10/1994 - Cán bộ trinh sát, quản lý Văn phòng Đại diện Hồng Kông, Trung Quốc, Phòng Bảo vệ Chính trị II 

(PA34), Công an thành phố Hà Nội
Từ 11/1994 đến 6/2004 - Cán bộ trinh sát, quản lý hoạt động NGO nước ngoài, Cục Bảo vệ Chính trị I, Tổng cục An ninh, Bộ 

Công an; Trung úy (từ 8/1995); Thượng úy (từ 8/1998); Đại úy (từ 8/2001)
Từ 7/2004 đến 02/2012 - Phó Trưởng phòng Phòng 3, Cục Bảo vệ Chính trị I, Tổng cục An ninh, Bộ Công an; Chi ủy viên Chi 

bộ 7, Đảng bộ Cục Bảo vệ Chính trị I (từ 2004); Phó Bí thư Chi bộ 7, Đảng bộ Cục Bảo vệ Chính trị I 
(từ 2005); Thiếu tá (từ 8/2005); Trung tá (từ 8/2009)

Từ 3/2012 đến 9/2014 - Trưởng phòng Phòng 6, Cục Bảo vệ Chính trị I, Tổng cục An ninh, Bộ Công an; Ủy viên Ban Chấp 
hành Đảng bộ - Bí thư Chi bộ 6, Đảng bộ Cục Bảo vệ Chính trị I (từ 2012); Thượng tá (từ 8/2013)

Từ 10/2014 đến 4/2020 - Phó Giám đốc Công an tỉnh Ninh Thuận; Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Công an tỉnh (10/2014); 
Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Công an tỉnh (7/2015); Đại tá (từ 6/2015)

Từ 5/2020 đến nay - Giám đốc Công an tỉnh Ninh Thuận; Bí thư Đảng ủy Công an tỉnh (6/2020); Tỉnh ủy viên (9/2020); 
Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy Ninh Thuận (10/2020)



TIỂU SỬ TÓM TẮT 
CỦA NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

TỈNH NINH THUẬN NHIỆM KỲ 2021 - 2026

1. Họ và tên thường dùng	 : LÊ KY
2. Họ và tên khai sinh	 : LÊ KY
3. Ngày, tháng, năm sinh	 : 15/6/1973			   4. Giới tính: Nam
5. Quốc tịch	 : Chỉ có 01 quốc tịch là quốc tịch Việt Nam và không trong thời gian thực hiện thủ tục  
	   xin gia nhập quốc tịch quốc gia khác 
6. Nơi đăng ký khai sinh	 : Xã Phước Hải, huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận
7. Quê quán	 : Xã Phước Hải, huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận
8. Nơi đăng ký thường trú	 : Xã Phước Hải, huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận
Nơi ở hiện nay	 : Xã Phước Hải, huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận
9. Số Chứng minh nhân dân	 : 264322895	 Ngày cấp: 17/8/2009
Cơ quan cấp	 : Công an tỉnh Ninh Thuận
10. Dân tộc	 : Kinh	 11. Tôn giáo: Không
12. Trình độ:
- Giáo dục phổ thông	 : 12/12 phổ thông
- Chuyên môn, nghiệp vụ	 : Trung cấp chuyên ngành Quản lý Đất đai
- Học vị	 : Không	 Học hàm: Không
- Lý luận chính trị	 : Không
- Ngoại ngữ	 : Không
13. Nghề nghiệp hiện nay	 : Nhân viên 
14. Chức vụ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị đang công tác: Nhân viên
15. Nơi công tác	 : Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Thuận Nam
16. Ngày vào Đảng	 : Không
17. Tham gia làm thành viên của các tổ chức đoàn thể: Không
18. Tình trạng sức khỏe	 : Tốt
19. Các hình thức khen thưởng nhà nước đã được trao tặng: Không
20. Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng (Đảng, chính quyền, đoàn thể): Không bị kỷ luật, không có án tích
21. Là đại biểu Quốc hội khóa	 : Không
22. Là đại biểu Hội đồng nhân dân	 : Không

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

Từ 12/2010 đến 31/7/2016 - Nhân viên Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận 
Từ 01/8/2016 đến 01/8/2018 - Nhân viên Trung tâm Phát triển quỹ đất Ninh Thuận, Chi nhánh Thuận Nam - Ninh Phước
Từ 02/8/2018 đến nay - Nhân viên Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận



TIỂU SỬ TÓM TẮT 
CỦA NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

TỈNH NINH THUẬN NHIỆM KỲ 2021 - 2026

1. Họ và tên thường dùng			   : NGUYỄN THỊ HỒNG NHUNG
2. Họ và tên khai sinh			   : NGUYỄN THỊ HỒNG NHUNG
3. Ngày, tháng, năm sinh			   : 31/3/1984						      4. Giới tính: Nữ
5. Quốc tịch			   : Chỉ có 01 quốc tịch là quốc tịch Việt Nam và không trong thời gian thực hiện thủ tục  
			     xin gia nhập quốc tịch quốc gia khác
6. Nơi đăng ký khai sinh			   : Xã Xuân Giao, huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai
7. Quê quán			   : Xã Hồng An, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình
8. Nơi đăng ký thường trú			   : Thôn Hiệp Hòa, xã Phước Thuận, huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận
Nơi ở hiện nay			   : Thôn Hiệp Hòa, xã Phước Thuận, huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận
9. Số Chứng minh nhân dân			   : 264529210						     Ngày cấp: 10/3/2016
Cơ quan cấp			   : Công an tỉnh Ninh Thuận
10. Dân tộc			   : Kinh							      11. Tôn giáo: Không  
12. Trình độ:
- Giáo dục phổ thông			   : 12/12 phổ thông
- Chuyên môn, nghiệp vụ			   : Đại học chuyên ngành Lưu trữ - Quản trị văn phòng
- Học vị			   : Không						      Học hàm: Không
- Lý luận chính trị			   : Trung cấp
- Ngoại ngữ			   : Anh trình độ B
13. Nghề nghiệp hiện nay			   : Cán bộ
14. Chức vụ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị đang công tác: Ủy viên Ban Thường vụ huyện Hội 
15. Nơi công tác			   : Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận
16. Ngày vào Đảng			   : 26/6/2013
- Ngày chính thức			   : 26/6/2014						      Số thẻ đảng viên: 46.014223
17. Tham gia làm thành viên của các tổ chức đoàn thể: Không
18. Tình trạng sức khỏe			   : Tốt
19. Các hình thức khen thưởng nhà nước đã được trao tặng: Không
20. Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng (Đảng, chính quyền, đoàn thể): Không bị kỷ luật, không có án tích
21. Là đại biểu Quốc hội khóa			   : Không
22. Là đại biểu Hội đồng nhân dân		  : Không

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

Từ 12/2009 đến 5/2011 - Nhân viên hợp đồng tại Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận
Từ 6/2011 đến 8/2011 - Chuyên viên Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận
Từ 9/2011 đến nay - Ủy viên Ban Thường vụ Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận



TIỂU SỬ TÓM TẮT 
CỦA NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

TỈNH NINH THUẬN NHIỆM KỲ 2021 - 2026

1. Họ và tên thường dùng			  : NGUYỄN VĂN THUẬN
2. Họ và tên khai sinh			   : NGUYỄN VĂN THUẬN
3. Ngày, tháng, năm sinh			  : 15/01/1958						     4. Giới tính: Nam
5. Quốc tịch					    : Chỉ có 01 quốc tịch là quốc tịch Việt Nam và không trong thời gian thực hiện thủ tục xin    	
						        gia nhập quốc tịch quốc gia khác
6. Nơi đăng ký khai sinh			   : Phường Bảo An, thành phố Phan Rang-Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận
7. Quê quán					    : Xã Nga Lộc, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh
8. Nơi đăng ký thường trú		  : Khu phố 4, phường Thanh Sơn, thành phố Phan Rang-Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận
Nơi ở hiện nay				    : Khu phố 4, phường Thanh Sơn, thành phố Phan Rang-Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận
9. Căn cước công dân			   : 058058000063					     Ngày cấp: 25/3/2021
Cơ quan cấp					    : Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội, Bộ Công an
10. Dân tộc					     : Kinh							      11. Tôn giáo: Không  
12. Trình độ:
- Giáo dục phổ thông			   : 12/12 bổ túc
- Chuyên môn, nghiệp vụ			  : Đại học Quân sự
- Học vị					     : Không			   			   Học hàm: Không
- Lý luận chính trị				    : Cao cấp
- Ngoại ngữ					    : Không
13. Nghề nghiệp hiện nay		  : Cán bộ
14. Chức vụ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị đang công tác: Chủ tịch Hội
15. Nơi công tác				    : Hội Cựu chiến binh tỉnh Ninh Thuận
16. Ngày vào Đảng			   : 10/6/1984
- Ngày chính thức				    : 10/6/1985						      Số thẻ đảng viên: 46.003082
- Chức vụ trong Đảng			   : Bí thư Đảng đoàn; Bí thư Chi bộ Hội Cựu chiến binh tỉnh Ninh Thuận
17. Tham gia làm thành viên của các tổ chức đoàn thể:
- Tên tổ chức đoàn thể			   : Hội Cựu chiến binh Việt Nam
- Chức vụ trong từng tổ chức đoàn thể	: Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam
18. Tình trạng sức khỏe			   : Trung bình
19. Các hình thức khen thưởng nhà nước đã được trao tặng: Huân chương Chiến công hạng nhất năm 2000; Huân chương Bảo vệ     	
						        Tổ quốc hạng nhất năm 2016; Huân chương Chiến sĩ vẻ vang hạng nhất năm 1990, Huy     	
						         chương Quân kỳ quyết thắng 2005
20. Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng (Đảng, chính quyền, đoàn thể): Không bị kỷ luật, không có án tích
21. Là đại biểu Quốc hội khóa		  : Không
22. Là đại biểu Hội đồng nhân dân	 : Tỉnh Ninh Thuận nhiệm kỳ 2016-2021

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

Từ 4/1975 đến 5/1975 - Chiến sĩ dân quân phường Bảo An, Phan Rang-Tháp Chàm, Ninh Thuận
Từ 5/1975 đến 5/1977 - Binh nhất, binh nhì cơ quan Quân sự thị xã Phan Rang-Tháp Chàm
Từ 6/1977 đến 02/1979 - Hạ sĩ, Trung sĩ; Tiểu đội trưởng cơ quan Quân sự thị xã Phan Rang-Tháp Chàm
Từ 3/1979 đến 10/1979 - Học viên, Trường Quân chính, Quân khu 5
Từ 11/1979 đến 12/1981 - Chuẩn úy; Trung đội trưởng, Cụm 3, Đoàn 475 Đảo Phú Quý
Từ 01/1982 đến 9/1982 - Chuẩn úy, Trợ lý tác huấn cơ quan Quân sự Ninh Hải, Thuận Hải
Từ 10/1982 đến 01/1987 - Trung úy, Trợ lý trinh sát, Bộ Chỉ huy Quân sự Thuận Hải
Từ 02/1987 đến 12/1989 - Thượng úy, Chuyên gia trinh sát, tỉnh Pretvihia, Campuchia
Từ 01/1990 đến 8/1991 - Thượng úy, Trợ lý Quân báo-Trinh sát, Ban Chỉ huy Quân sự huyện Ninh Sơn
Từ 9/1991 đến 7/1992 - Học viên, Trường Quân chính, Quân khu 5
Từ 8/1992 đến 11/1998 - Đại úy, Thiếu tá; Chỉ huy phó cơ quan Quân sự thị xã Phan Rang-Tháp Chàm
Từ 12/1998 đến 3/2003 - Trung tá, Chỉ huy trưởng cơ quan Quân sự thị xã Phan Rang-Tháp Chàm
Từ 4/2003 đến 10/2003 - Thượng tá, Tham mưu phó, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Ninh Thuận
Từ 11/2003 đến 3/2015 - Đại tá, Chỉ huy phó, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Ninh Thuận
Từ 4/2015 đến 3/2016 - Nghỉ công tác chờ nghỉ hưu theo chế độ
Từ 3/2016 đến 10/2017 - Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh tỉnh Ninh Thuận
Từ 11/2017 đến nay - Chủ tịch Hội Cựu chiến binh tỉnh Ninh Thuận


